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Câu 1. Kim loại có nhứng tính chất vật lý chung nào sau đây?


A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.


B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, khối lượng riêng lớn và có ánh kim.


C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.


D. Tính cứng, tính ánh kim, khả năng chịu nhiệt tốt. 

Câu 2. Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhay nhờ tính chất nào sau đây? A. Có ánh kim.

B. Tính dẫn điện.               C. Tính dẫn nhiệt.

D. Tính dẻo.

Câu 3. Khi dùng búa đập đoạn dây nhôm (aluminium), ta thấy dây nhôm (aluminium) không bị vỡ vụ mà chỉ bị dát mỏng chứng tỏ có tính chất gì?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện tốt.         C. Tính ánh kim.
     D. Tính dẫn nhiệt tốt.

Câu 4. Nhôm (aluminium) là kim loại

A. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong số các kim loại.

B. Dẫn điện và dẫn nhiệt đều kém.

C. Dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém.

D. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng (copper).

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Tất cả kim loại tồn tại ở thể rắn.

B. Kim loại có tính ánh kim.

C. Kim loại dẫn điện, không dẫn nhiệt.
D. Kim loại có tính dẻo và giòn.

Câu 6. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại?

A. Ánh kim.

B. Tính dẻo.                  C. Tính cứng.

D. Tính dẫn điện. 


Câu 7. Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?

A. Bản chất của kim loại.


B. Nhiệt độ của môi trường.

C. Khối lượng kim loại.


D. Bề mặt tiếp xúc của kim loại.

Câu 8. Ở điều kiện thường, kim loại nào tồn tại được ở dạng thể lỏng.

A. Hg.


B. Na.


C. Ca.


D. Li.

Câu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là không chính xác?

A. Kim loại nào dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt.

B. Tất cả các kim loại ở nhiệt độ thường đều ở thể rắn.

C. Căn cứ vào tính chất vật lí, người ta sử dụng kim loại trong đời sống và sản xuất.

D. Các kim loại khác nhau thì có tính dẻo khác nhau.

Câu 10. Các kim loại khác nhau thì có độ dẫn điện

A. tương đương nhau.

B. giống nhau.             C. không thay đổi.

D. khác nhau.

Câu 11. Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Gold (Au).

B. Silver (Ag).               C. Copper (Cu).

D. Aluminium (Al).

Câu 12. Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Tungsten (W).
B. Copper (Cu).               C. Zinc (Zn).

D. Iron (Fe).

Cây 13. Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Aluminium (Al).
B. Iron (Fe).                    C. Tungsten (W).
D. Mercury (Hg).

Câu 14. Trong tất cả kim loại sau đây, kim loại nào dẻo nhất?

A. Aluminium (Al).
B. Gold (Au).                 C. Copper (Cu).

D. Silver (Ag).

Câu 15. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

A. Rubidium (Rb).
B. Sodium (Na).             C. Lithium (Li).

D. Potassium (K).

Câu 16. Kim loại nào sau đây được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay 

A. Aluminium (Al).
B. Zinc (Zn).                  C. Potassium (K).
D. Sodium (Na).

Câu 17. Những kim loại nào được dùng làm đồ trang sức.

A. Au, Al.
           B. Ag, Cu.                      C. Fe, Al.

           D. Au, Ag.

Câu 18. Kim loại Al có độ dẫn điện tốt hơn kim loại

A. Silver (Ag).

B. Copper (Cu).             C. Gold (Au).

D. Iron (Fe).

Câu 19. Kim loại Al có độ dẫn nhiệt tốt hơn kim loại

A. Silver (Ag).

B. Copper (Cu).             C. Iron (Fe).

D. Mercury (Hg). 

Câu 20. Kim loại nào được dùng phổ biến để làm trang sức và có tác dụng bảo vệ sức khỏe là

A. Đồng (copper).
B. Sắt (iron).                 C. Bạc (silver).

D. Nhôm (aluminium).

Câu 21. Kim loại X thường được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là 

A. Mercury (Hg).
B. Chromium (Cr).          C. Lead (Pb).

D. Tungsten (W).

Câu 22. Aluminium là vật liệu thường dùng để chế tạo vỏ máy bay do

A. Có ánh kim.
    B. Có tính bền và nhẹ.       C. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
 D. Có tính dẻo. 

Câu 23. Gold (Au) và Silver (Ag) thường được dùng làm đồ trang sức do

A. Có tính dẻo và ánh kim rất đẹp.
B. Có tính dẫn điện tốt.

C. Có tính dẫn nhiệt tốt.

D. Nhẹ.

Câu 24. Kim loại Tungsten (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn do 

A. nhiệt độ nóng chảy cao.


B. Có tính ánh kim.

C. dẫn nhiệt tốt.




D. Nhẹ nhất trong các kim loại.

Câu 25. Người ta có thể dát mỏng nhôm (aluminium) thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:  A. dẻo.


B. dẫn điện.                  C. dẫn nhiệt.
          D. ánh kim.

Câu 26. Lõi dây điện thường được làm bằng kim loại đồng (copper) hay nhôm (Aluminium) do kim loại có : A. tính dẻo.

B. tính ánh kim.                   C. tính dẫn điện.

D. tính dẫn nhiệt. 

Câu 27. Xoong, nồi, chậu thường được làm bằng nhôm (aluminium) do nhôm (aluminium) có tính

A. tính dẫn nhiệt.

B. tính dẻo.               C. tính ánh kim.

D. tính dẫn điện.  

Câu 28. Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh màu vàng lấp lánh cực mỏng. Đó chính là những lá vàng (gold) có chiều dày   1.10-4 mm. Người ta đã ứng dụng tính chất vật lí gì của gold khi làm tranh sơn mài?
A. Có khả năng khúc xạ ánh sáng.
B. Tính dẻo và có ánh kim.
C. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt.
D. Mềm, có tỉ khối lớn.

Câu 29. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Bạc (silver), vàng (gold) được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim, bề mặt đẹp.

B. Kim loại tungsten (W) được dùng làm bóng đèn do có nhiệt độ sôi cao.

C. Nhôm (Aluminium) được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do bền và đẹp.

D. Đồng (copper) và nhôm (aluminium) được dùng làm dây dẫn điện do dẫn điện tốt. 

Câu 30. Một kim loại có các tính chất sau:  Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.  Có màu nâu đỏ. Dễ dát mỏng và kéo thành sợi. Kim loại đó là:
A. Aluminium(Al).
       B. Zinc (Zn).                C. Copper (Cu).

D. Silver (Ag).

Câu 31. Một kim loại có những tính chất sau: Nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Có màu trắng bạc. Hợp kim của nó với các kim loại khác được ứng dụng trong công nghệ chế tạo máy bay, tên lửa. Kim loại đó là: A. Aluminium (Al).

B. Zinc (Zn).               C. Copper (Cu).

D. Silver (Ag).

Câu 32. Một kim loại có tính chất sau: Là kim loại dẻo nhất, có tính ánh kim. Thường được khai thác trong các mỏ dưới lòng đất. Thường được sử dụng làm đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền, …. có giá thành cao. Kim loại đó là:
A. Aluminium (Al).

B. Zinc (Zn).                C. Copper (Cu).

D. Gold (Au). 

Câu 33. Cho các phát biểu sau:

(1) Vàng (gold) (Au) là kim loại có tính dẻo cao nhất.

(2) Nhôm (aluminium) (Al) thường là vật liệu chế tạo vỏ máy bay.

(3) Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng (copper) (Cu).

(4) Kim loại nào dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt.

(5) Chỉ có vàng (gold) (Au), bạc (silver) (Ag) có tính ánh kim. 

Các phát biểu đúng là: 

A. (1); (3); (5).

B. (1); (2); (4).                        C. (2); (3); (5).

C. (2); (4); (5).

Câu 34. Hãy tính thể tích 1 mol của kim loại đồng (copper) biết khối lượng riêng tương ứng của đồng là DCu = 8,94 g/cm3?

A. 5,24 cm3.

B. 6,72 cm3.                       C. 7,16 cm3.

D. 8,02 cm3.

Câu 35. Tính chất hóa học của kim loại gồm

A. Tác dụng với phi kim, tác dụng với acid.

B. Tác dụng với phi kim, tác dụng với base, tác dụng với muối.

C. Tác dụng với phi kim, tác dụng với acid, tác dụng với muối.

D. Tác dụng với basic oxide, tác dụng với acid. 

Câu 36.  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kim loại Cu, Ag tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

B. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH.

C. Kim loại Al, Fe không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội.

D. Kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Câu 37. Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác nhau tạo thành
A. Acidic oxide.

B. Basic oxide.

C. Base.

D. Muối. 

Câu 38. Nhiều kim loại như Al, Zn, Cu, … phản ứng với oxygen tạo thành
A. Acid.


B. Base.


C. muối.

D. Oxide.

Câu 39. Một số kim loại phản ứng dung dịch acid (H2SO4 loãng, HCl, …) tạo thành muối vào giải phóng : A. khí SO2.

B. khí H2.


C. khí CO2.

D. khí O2.
Câu 40. Sắt (iron) phản ứng được với những chất nào sau đây?
A. Dung dịch copper (II) nitrate (Cu(NO3)2).
B. Khí chlorine (Cl2).

C. dung dịch sulfuric acid (H2SO4) đặc nguội. 
D. dung dịch nitric acid (HNO3) đặc nguội.

Câu 41.  Đơn chất tác dụng với dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng giải phóng khí hydrogen (H2​) là: A. Cu.


B. S.                                 C. Zn.


         D. C.
Câu 42. Đồng (copper) kim loại có thể phản ứng được với
A. dung dịch hydrochloric acid (HCl).

B. dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng.

C. dung dịch sulfuric acid (H2SO4) đặc nóng.
D. dung dịch sodium hydroxide NaOH.

Câu 43. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng?
A. Mg.


B. Na.


C. Cu.


D. Fe.

Câu 44. Kim loại đồng (copper) không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. nitric acid (HNO3) loãng, nóng.

B. nitric acid (HNO3) đặc, nguội.

C. sulfuric acid (H2SO4) loãng, nóng.

D. sulfuric acid (H2SO4) đặc, nguội.

Câu 45. Cho dãy các kim loại là: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch hydrochloric acid (HCl) là: A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 46. Cho các kim loại: Ag, Al, Cu, Ca, Fe, Zn. Số kim loại tan được trong dung dịch hydrochloric acid (HCl) là: A. 5.


B. 4.


C. 3.


D. 2.
Câu 47. Kim loại sắt (iron) không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. dung dịch iron (II) nitrate (Fe(NO3​)3).
B. dung dịch copper (II) chloride (CuCl2).

C. dung dịch zinc nitrate (Zn(NO3)2).

D. dung dịch silver nitrate (AgNO3).

Câu 48. Các kim loại đều phản ứng với dung dịch copper (II) nitrate (Cu(NO3)2) và giải phóng kim loại đồng (copper) là:
A. Fe và Au.

B. Al và Ag.

C. Cr và Hg.

D. Al và Fe.

Câu 49. Có một mẫu dung dịch magnesium sulfate (MgSO4) bị lẫn tạp chất zinc sulfate (ZnSO4), có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại
A. Mg.


B. Zn.


C. Fe.


D. Cu.

Câu 50. Kim loại đồng (copper) phản ứng được với
A. MgSO4 và ZnCl2.

B. FeCl3 và AgNO3.       C. FeCl2 và ZnCl2.         D. AlCl3 và HCl.

Câu 51. Các kim loại nào tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hydrogen?
A. Na, Ca.

B. Zn, Ag.

C. Cu, Ag.

D. Cu, Ba.

Câu 52. Cho dãy các kim loại: Be, Na, K, Ca. Số kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. 1.


B. 2. 


C. 3.


D. 4.

Câu 53. Mệnh đề nào sau đây là đúng
A. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch base.

B. Tất cả các kim loại đề không phản ứng với dung dịch acid.

C. Al và Zn phản ứng với dung dịch base. 

D. Kim loại Na, K không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Câu 54. Dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. iron (II) chloride, magnesium oxide, đồng, calcium hydroxide.



B. sodium hydroxide, copper (II) oxide, bạc, kẽm.

C. Manesium hydroxide, calcium oxide, potassium sulfite, sulfur dioxide.


D. Nhôm, aluminium oxide, iron (III) hydroxide, barium chloride.

Câu 55. Hiên tượng xảy ra khi đốt sắt (iron) trong bình khí Cl2 là
A. khói màu trắng sinh ra.                                            B. xuất hiện những tia sáng chói.

C. tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.       D. có khói màu nâu đỏ tạo thành.

Câu 56. Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào nào là sai?
A. Kim loại Cu và Ag pư với dung dịch hydrochloric acid (HCl), sulfuric acid (H2SO4) loãng.

B. Kim loại Fe, Al, Mg tác dụng với dung dịch copper (II) sulfate CuSO4.

C. Kim loại Al, Fe không tác dụng với sulfuric acid (H2SO4) đặc nguội.

D. Tất cả các kim loại trên đều không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Câu 57. Có 3 lọ mất nhãn các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử đề nhận biết 3 chất trên là gì?
A. Cho lần lượt sodium hydroxide (NaOH) và hydrochloric acid (HCl).



B. Cho lần lượt hydrochloric acid (HCl) và sulfuric acid (H2SO4).

C. Cho lần lượt sodium hydroxide (NaOH) và sulfuric acid (H2SO4) đặc nóng.


D. Cho lần lượt hydrochloric acid (HCl) và nitric acid (HNO3).

Câu 58. Một bạn học sinh đã đổ nhầm dung dịch iron (II) sulfate (FeSO4) vào lọ chứa sẵn dung dịch zinc sulfate (ZnSO4). Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối zinc sulfate (ZnSO4) theo em ta dùng kim loại nào sau đây?  A. Cu.

B. Fe.


C. Zn.


D. Al.
Câu 59. Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng (copper) vào dung dịch sulfuric acid (H2SO4) đặc? A. Có khí mùi hắc thoát ra.


B. Có kết tủa màu trắng.

C. Lá nhôm (aluminium) tan dần. 

D. Không có hiện tượng gì.

Câu 60. Cho 1 viên natri (sodium) vào dung dịch copper (II) sulfate (CuSO4), hiện tượng xảy ra là
A. Viên natri (sodium) tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu.

B. Viên natri (sodium) tan dần, không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh.

C. Viên natri (sodium) tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra. 

Câu 61. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho mẩu Mg vào dung dịch hydrochloric acid (HCl).

(b) Cho mẩu Cu vào dung dịch silver nitrate (AgNO3).

(c) Cho mảnh Zn vào dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng.

(d) Cho mẩu Na vào nước.

(e) Cho đinh Fe vào dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 5.


B. 4.


C. 3.


D. 2.

Câu 62. Trong hợp chất oxide của kim loại A thì oxygen chiếm 17,02% theo khối lượng. Kim loại A là: A. Cu.


B. Zn.


C. Na.


D. K.
Câu 63. Kim loại nhôm (aluminium) bị hòa tan bởi sulfuric acid (H2SO4) loãng, thu được muối sulfate và khí hydrogen. Phương trình mô tả hiện tượng trên là
A. 2Al + H2SO4 ( Al2(SO4)3 + H2.              B. 2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2.

C. Al + H2SO4 ( Al(SO4)3 + H2.                 D. 2Al + H2SO4 ( Al2SO4 + H2.

Câu 64. Cho mảnh kim loại Zn tác dụng với dung dịch H2SO​4 đặc. Phương trình mô tả hiện tượng trên là: A. Zn  + 2H2SO​4 đặc [image: image2.png]


 ZnSO4 + SO2 + 2H2O.       B. Zn  + H2SO​4 đặc [image: image4.png]


 ZnSO4 + H2
      C. 2Zn + 3H2SO​4 đặc [image: image6.png]


 Zn2(SO4)3 + 3H2                D. Zn  + 2H2SO​4 đặc [image: image8.png]


 Zn(SO4)2 + 2H2
Câu 65. Cho phản ứng: Zn + CuSO4 ( X + kim loại Y. X là 
A. Cu.


B. CuSO4.

C. Zn.


D. ZnSO4.

Câu 66. Cho phản ứng: Cu + 2AgNO3 ( dd X (màu xanh lam) + Y. X là
A. Cu.


B. Ag.


C. AgNO3.

D. Cu(NO3)2.

Câu 67. Cho phản ứng: Fe + CuSO4 ( dd X (màu lục nhạt) + Y. Y là
A. Cu.


B. Fe.


C. CuSO4.

D. FeSO4.

Câu 68. Cho 5,4 gam nhôm (aluminium) vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) dư, thể tích khí thoát ra (ở điều kiện chuẩn)
A. 4,48 lít.

B. 7,437 lít.

C. 8,96 lít.

D. 10,08 lít. 

Câu 69. Khi đốt nóng đỏ, sắt (iron) cháy trong oxygen tạo thành oxide có công thức là
A. Fe2O3.


B. FeO.

C. FeO2.

D. Fe3O4.

Câu 70. Dung dịch iron (II) sulfate FeSO4 và dung dịch copper (II) sulfate (CuSO4​) đều tác dụng được với:  A. Ag.


B. Fe.


C. Cu.


D. Zn.
Câu 71. Để thu được dung dịch copper (II) sulfate (CuSO4​)  ta cho đồng (copper) tác dụng với hóa chất nào sau đây? A. magnesium sulfate (MgSO4).

B. aluminium sulfate (Al2(SO4)3).

                       C. sulfuric acid (H2SO4) loãng.

D. sulfuric acid (H2SO4) đặc, nóng.

Câu 72. Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxide phải dùng một lượng oxygen bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây?
A. Ca.


B. Mg.

C. Al.


D. Fe.

Câu 73. Đốt 6,4 g Cu được 6,4 g copper (II) oxide (CuO). Hiệu suất của phản ứng là 
A. 100%.


B. 80%.

C. 60%.

D. 40%.

Câu 74. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) dư thấy thoát ra 7,437 lít khí hydrogen (H2) (điều kiện chuẩn). Biết Cu không tan trong sulfuric acid (H2SO4) lõang. Phần trăm của Al trong hỗn hợp là 

A. 81 %.


B. 54 %.

C. 40 %.

D. 27 %.

Câu 75. Chọn phát biểu sai khi nói về dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết
A. Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường và giải phóng khí H2.

B. Mức độ hoạt động của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.

C. Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch acid (HCl, H2SO4 loãng,…) giải phóng H2.

D. Kim loại đứng sau đẩy được kim loại đứng trước ra khỏi dung dịch muối. 

Câu 76. Dãy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là
A. K, Na, Al, Fe.
B. Cu, Zn, Fe, Mg.              C. Fe, Zn, Na, K.
       D. Ag, Cu, Al, Fe.

Câu 77. Cho các kim loại sau: Ag, Cu, K, Pb. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là:

      A. Ag, Cu, Pb, K.
B. K, Pb, Cu, Ag.               C. Pb, K, Ag, Cu.
         D. Cu, K, Pb, Cu.
Câu 78. Cho các kim loại sau: K, Au, Zn, Fe. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là
A. 
Fe, K, Zn, Au.
B. Au, Zn. K, Fe.                 C. Au, Fe, Zn, K.
          D. K, Fe, Au, Zn.

Câu 79. Cho các kim loại sau: Cu, Mg, Al, Zn., Ag, Pb. Có bao nhiêu kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học: A. 2.

B. 3.


C. 4.


D. 5.
Câu 80. Cho dãy các kim loại sau: Au, K, Mg, Ag, Fe, Cu. Có bao nhiêu kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học: A. 2.

B. 3.


C. 4.


D. 5.
Câu 81. Có một mẫuFe bị lẫn tạp chất là Al, để làm sạch mẫu sắt (iron) này bằng cách ngâm nó với
A. dung dịch NaOH dư.
B. dung dịch H2SO4 loãng.   

C. dung dịch HCl dư.

D. dung dịch HNO3 loãng.

Câu 82. Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch zinc nitrate (Zn(NO3)2) lẫn copper (II) nitrate (Cu(NO3)2) và silver nitrate (AgNO3) ?

A. Cu.


B. Fe.

 

C. Pb.


D. Zn.

Câu 83. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?

A. Na, Mg, Zn.

B. Al, Zn, Na.                    C. Mg, Al, Na.

D. Pb, Al, Mg.

Câu 84. Dãy kim loại nào được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. Cu, Fe, Na, K.
B. Zn, Fe, Mg, K.               C. Cu, Ag, Al, Na.
          D. Al, Fe, Pb, Na.

Câu 85. Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. Cu, Ca, K, Ba.
B. Zn, Li, Na, Cu.              C. Ca, Mg, Li, Zn.
         D. K, Na, Ca, Ba.

Câu 86. Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2?

A. Fe, Cu, Ag, Ba.
B. Cu, Zn, Al, Mg.              C. Mg, K, Fe, Na.
D. Zn, Cu, Ba, K.

Câu 87. Kim loại nào sau đây có thể đẩy Fe ra khỏi dung dịch muối iron (II) nitrate ((Fe(NO3​)2) ?

A. Ni.


B. Sn.



C. Zn.


D. Cu.

Câu 88. Kim loại nào sau đây không thể đẩy Fe ra khỏi dung dịch muối iron (II) nitrate (Fe(NO3)2)?

A. Mg.


B. Na.



C. Zn.


D. Al.

Câu 89. Kim loại nào sau đây có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối copper (II) sulfate (CuSO4)?

A. K.


B. Al.



C. Ag.


D. Au.

Câu 90. Kim loại nào sau đây không thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối copper (II) sulfate (CuSO4)?  A. K.


B. Al.



C. Zn.


D. Fe.

Câu 91. Dãy kim loại tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại?

A. Zn, Pb, Au.

B. Al, Zn, Fe.                     C. Mg, Fe, Ag.

D. Na, Mg, Al.

Câu 92. Để thu được copper (II) sulfate (CuSO4) ta cho Cu tác dụng với
A. MgSO4.

B. Al2(SO4)3                       C. H2SO4.

    D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 93. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng
A. Al và CuCl2.

 B. Fe và Al(NO3)3              C. Cu và AgNO3.
        D. Zn và AgNO3.

Câu 94. Kim loại nào sau đây không đẩy được Zn ra khỏi dung dịch zinc chloride (ZnCl2)?
A. Nhôm (Aluminium).

B. Sắt (iron).

C. Bạc (Silver).
D. Magie (Magnessium).

Câu 95. Nhóm kim oại nào có phản ứng với dung dịch copper (II) sulfate (CuSO4)?
A. Al, Zn.

B. Ag, Fe.


C. Zn, Cu.

D. Na, Cu.

Câu 96. Cho phương trình hóa học sau: aCu + bAgNO3 ( cCu(NO3)2 + dAg. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là:    A. 2.


B. 4.


C. 6.


D. 8.
Câu 97. Cho phương trình hóa học sau: aFe + bHCl ( cFeCl2 + dH2. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là:  A. 2.


B. 3.



C. 4.


D. 5. 
Câu 98. Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào không xảy ra?
A. 2Al + 3CuSO4 ( Al2(SO4)3 + 3Cu.                         B. Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag.

C. 2Na + FeSO4 ( Na2SO4 + Fe.                                 D. Zn + 2AgNO3 ( Zn(NO3)2 + 2Ag.

Câu 99. Để sắp xếp thứ tự hoạt động hóa học của Na, Fe và Cu ta không cần làm thí nghiệm nào sau đây:A. Cho kim loại phản ứng với nước.
B. Cho kim loại phản ứng với dung dịch hydrochloric acid (HCl).

C. Cho kim loại pư với dung dịch copper (II) sulfate (CuSO4) và iron (II) sulfate (Fe2(SO4)3).

D. Cho kim loại phản ứng với dung dịch sodium hydroxide (NaOH). 

Câu 100. Trong phản ứng cho mẩu đồng (copper) tác dụng với dung dịch silver nitrate (AgNO3). Đồng (copper) đã đẩy bạc (silver) ra khỏi muối do
A. Đồng (copper) hoạt động hóa học mạnh hơn bạc (silver). 

B. Đồng (copper) nặng hơn bạc (silver).

C. Đồng (copper) có khối lượng riêng lớn hơn bạc (silver).

D. Đồng (copper) có nhiệt độ nóng chảy cao hơn bạc (silver).
Câu 101. Cho 1 lá Al vào dung dịch sodium hydroxide (NaOH) có hiện tượng 

A. lá Al tan dần, có kết tỏa trắng.

B. lá Al tan dần, có khí không màu thoát ra.

C. lá Al tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam.

D. không có hiện tượng gì.

Câu 102. Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh Cu vào dung dịch sulfuric acid (H2SO4) loãng?

A. Thanh Cu tan dần, khí không màu thoát ra.

B. Thanh Cu tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam.

C. Có kết tủa trắng bám trên thanh Cu.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 103. Hiện tượng xảy ra khi cho Cu vào dung dịch silver nitrate (AgNO3)?

A. Mảnh Cu tan dần, xuất hiện kết tủa trắng, dung dịch mau trong suốt.

B. Xuất hiện chất rắn màu trắng bám trên bề mặt Cu, xuất hiện dung dịch màu xanh lam.

C. Mảnh Cu tan dần, xuất hiện chất rắn màu trắng bám trên bề mặt Cu, dd chuyển màu xanh lam.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 104. Cho lá Cu vào dung dịch silver nitrate (AgNO3), sau một thời gian lấy lá Cu ra cân lại khối lượng lá Cu thay đổi như thế nào?

A. Tăng so với ban đầu.



B. Giảm so với ban đầu.

C. Không thay đổi so với ban đầu.


D. Lá Cu tan hết.

Câu 105. Hiện tượng gì xảy ra khi cho Zn vào dung dịch copper (II) chloride (CuCl2)?

A. Mẫu Zn tan dần, có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm (zinc), màu xanh của dd nhạt dần.

B. Mẫu Zn tan dần, có kết tủa màu trắng, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

C. Mẫu Zn tan dần, có kết tủa màu trắng, dung dịch màu xanh mất màu.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra. 

Câu 106. Hiện tượng khi cho mảnh Al vào dung dịch copper (II) chloride (CuCl2)?

A. Không có hiện tượng gì xảy ra.

B. Mảnh Al tan dần, có kết tủa màu trắng xuất hiện

C. Mảnh Al tan dần, dung dịch màu xanh đậm.

D. Mảnh Al tan dần, có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt Al, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

Câu 107. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào phương trình hóa học có khi bay lên?

A. Cho mẫu Na vào nước.


B. Nhúng thanh Al vào bể nước lớn.

C. Cho bột Al vào nước.


C. Cho dung dịch kiềm của Na vào nước.

Câu 108. Khi cho Zn vào dung dịch copper chloride (CuCl2), sau khi phản ứng có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm (zinc). Chất rắn màu đỏ đó là

A. Fe.


B. Cu.


C. Pb.


D. Al.

Câu 109. Dãy kim loại pư được với dung dịch copper nitrate (Cu(NO3)2) tạo thành Cu kim loại?
A. Al, Zn, Fe.

B. Zn, Pb, Au.                   C. Mg, Fe, Ag.

D. Na, Mg, Al.

Câu 110. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

A. Kim loại Fe đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

B. Kim loại Ag đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học.

C. Kim loại Na đứng trước K trong dãy hoạt động hóa học.

D. Kim loại Al, Mg đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học.
****************************************************

